
1 Mai Thảo 5831/BTH-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa HSTC-CĐ

2 Phạm Thị Thúy 5699/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Cử nhân điều dưỡng, 

nhân viên khoa Nội

3 Đường Minh Giang 5755/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, Nhân viên 

khoa Y dược cổ 

truyền 

4 Trần Ngọc Hùng 5935/BTH- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Cấp cứu

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      4303       /TB-SYT

          UBND TỈNH BÌNH THUẬN

Họ tên Phạm vi hoạt động chuyên môn

                      SỞ Y TẾ

Số chứng chỉ hành 

nghề

           Bình Thuận, ngày    12   tháng  10  năm 2022

Vị trí chuyên mônTT

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

Ghi chú

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

(tính từ ngày 01/07/2022 đến 30/9/2022)

I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
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5 Nguyễn Thị Bích Hoa 5613/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoaNội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Nội

6 Trần Thị Hoà 4658/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theoquy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Ngoại TKLN

7
Nguyễn Thị

 Thu Thảo
5599/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoaNội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Nội soi

8

Lê Thanh

Nguyên Kiều 

5579/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoaNội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Nội soi

9
Huỳnh Thị

Ngọc Ý
5156/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theoquy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa 

Tim mạch

10
Phan Đỗ

 Thị Tân
5380/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theoquy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa 

Tim mạch

11
Nguyễn Lê

Đình Danh

5684/

BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Cấp cứu
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12
Thanh Thị

Ngọc nga

5623/

BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa HSTC& CĐ

13
Trần 

Thị Hiền
4721/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theoquy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa HSTC& CĐ

14
Trần Thị

 Anh Thư
5653/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theoquy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Sản

15
Đậu Thị 

Thanh Tâm
5624/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa HSTC& CĐ

16
Võ Thành

 Duy
5618/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa HSTC& CĐ

17
Ngô Thị 

Bích Trâm
5582/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Cấp cứu

18
Nguyễn Xuân

 Huy
5607/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa HSTC& CĐ
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19
Nguyễn Thị 

Thuỷ Tiên
5578/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Sản

20
Quy Thị

 Tuyết Hoa
5577/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Sản

21
Huỳnh Thị 

Thắm
5606/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Nội

22
Võ 

Minh Trí
5610/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa HSTC& CĐ

23
Nguyễn Thị 

Nguyệt
5703/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Khoa Nội

24 Mai Ngọc Lưu 6090/BTH- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Ngoại thần kinh

25 Huỳnh Đình Khoa 002553/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

KTV, Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
Nghỉ việc

26 Võ Thị Thảo Nguyên 001325/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên, 

nhân viên khoa Nhi
Nghỉ việc
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27 Phan Thị Cẩm Vân 001233/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên, 

Nhân viên khoa Tai 

mũi họng

Nghỉ việc

28 Trần Công Chánh 001046/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Khám
Nghỉ việc

29 Đàng Hoàng Thạch 5232/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội .

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Tim mạch
Nghỉ việc

30
Trần Thị 

Hiệp Tiến Minh

004988/BRVT - 

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản 

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Sản
Nghỉ việc

31 Nguyễn Quang Chiêu 001891/BTH-CCHN
Thựa hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Thạc sỹ ký sinh, Phó 

phụ trách Khoa Xét 

Ngiệm

Nghỉ việc

32 Lê Thị Hồng 001483/BTH-CCHN  Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên, 

nhân viên Khoa 

GMHS

Nghỉ việc

33 Nguyễn Hữu Nghiêm 4851/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

Khoa GMHS
Nghỉ việc

34 Thông Thị Linh 4781/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản - Kế hoạch hóa 

gia đình.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Sản
Nghỉ việc

35 Trần Thị Thu Hà 3927/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên 

khoa

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Mắt
Nghỉ việc
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36 Nguyễn Thị Thùy My 4518/BTH-CCHN  ĐD cơ bản và kỹ thuật ĐD chuyên khoa

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên, 

nhân viên khoa Hồi 

sức tích cực- Chống 

độc

Nghỉ việc

37 Nguyễn Thị Hà Duyên 001267/BTH-CCHN
Chuyên môn thông thường thuôc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Hộ sinh, nhân viên 

khoa Sản
Nghỉ việc

38 Nguyễn Thị Hằng (1969) 001206/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên, 

nhân viên khoa Nội
Nghỉ việc

39 Nguyễn Tài Hùng 001026/BTH-CCHN Điều dưỡng GMHS

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên, 

nhân viên khoa Gây 

mê hồi sức

Nghỉ việc

40 Hoàng Văn Hậu 000033/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoaNhi
Nghỉ việc

41 Phạm Thị Phương Thúy 3759/BTH-CCHN  Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên,

 nhân viên khoa 

Khám 

quản lý sức khỏe cán 

bộ

Nghỉ việc

42 Dương Ngọc Đức 001793/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Điều dưỡng viên,

 nhân viên khoa Ung 

bướu

Nghỉ việc

43 Lê Thị Hiền Hậu 3657/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  Răng hàm mặt 

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ). Có tham gia trực 

24/24 giờ.

Bác sỹ, Nhân viên 

khoa 

Răng Hàm Mặt

Nghỉ việc
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1 Lê Văn Hải 5893/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Từ thứ 2 đến thứ 6

    7h-11h30; 13h30-17h.

Phó TYT xã Phan 

Sơn

2 Võ Thị Thu Tuyền 5642/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Nhân viên TYT xã 

Hòa Thắng

3 Mang Dí 5964/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh,thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Nhân viên TYT 

xã Phan Tiến

4 Nguyễn Hoàng Minh Trang 4836/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theoquy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Nhân viên TYT 

thị trấn Chợ Lầu

1 Đặng Văn Nguyện 0002443/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ, tết)
Khoa khám-CLS

2 Lê Thị Hiền Hậu 3657/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày lễ, tết)
Khoa khám-CLS

III. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM PHÖC

II. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC BÌNH
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1 Phan Thị Tuyết 003280/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản- kế hoạch hóa 

giá đình

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

Điều chỉnh thời

 gian làm việc

2 Lê Thị Hồng Hoa 5033/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phòng XN

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 3677/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phòng XN

4 Ngô Văn Tiến 5551/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

5 Mai Thị Thùy Hạnh 5594/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

6 Trần Thị Mỹ Kim 5672/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

7 Trần Thị Thu Hà 3927/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Liên chuyên khoa

8 Nguyễn Thế Hải 5586/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phòng khám MN

9 Trần Thị Thanh Thủy 001158/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

10 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 5750/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

IV. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 5596/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

12 Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên 5749/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

13 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5751/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

14 Nguyễn Thị Huyền 5740/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

15 Ngô Thị Thảo 5741/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

16 Võ Thị Hồng Vân 5764/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

17 Nguyễn Thị Nam 5744/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

Page 9



18 Nguyễn Thị Thức 5725/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

19 Nguyễn Thị Xuân Hằng 5726/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

20 Phan Thị Thanh Trúc 5734/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

21 Nguyễn Thị Hoa 5743/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số , tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

22 Nguyễn Thị Minh Chiến 5735/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

23 Hoàng Thị Minh Tuyết 6010/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội

24 Nguyễn Thị Trúc Hà 6019/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám
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25 Lê Thị Luyến 5742/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

26 Võ Thị Ngọc Quyên 5694/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

27 Nguyễn Thị Tấn Thảo 5693/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

28 Nguyễn Thị Hường 5738/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

29 Đinh Thị Kim Ngân 5737/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

30 Nguyễn Thị Yến Loan 6017/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

31 Lê Thị Tuyết Hương 5786/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám
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32 Hồng Thị Thanh 5700/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

33 Đinh Thị Kim Chi 5993/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

34 Nguyễn Thị Yến Nhi 5701/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

35 Trần Thị Thiền Trang 5690/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám

36 Lương Nguyễn Sương Mai 5758/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT

37 Kiều Thị Phương Thảo 5748/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT

38 Đỗ Thị Nhâm 5334/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vu Quy định mã số, tiêu chuẩn danh 

nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT
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39 Ngô Giang Vũ 001413/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2- Thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nghỉ việc

1 Ngô Văn Ba 0002105/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên nội tổng hợp

 Thứ 2- Thứ 6:

Trưa: 11h30-13h; Chiều: 17h-20h 

 Thứ 7- CN

Bán thời gian
Điều chỉnh lại 

thời gian

2 Trần Ngọc Sơn 003469/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Thứ 2- Chủ nhật

Trưa: 11h30-13h; Chiều: 17h-20h
Bán thời gian

Điều chỉnh lại 

thời gian

3 Nguyễn Thế Vinh 000688/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên kHOA mẮT
Thứ 2- Chủ nhật

Trưa: 11h30-13h; Chiều: 17h-20h
Bán thời gian

Điều chỉnh lại 

thời gian

4 Nguyễn Trung Hùng 000733/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 Thứ 2- Thứ 6:

Trưa: 11h30-13h; Chiều: 17h-20h 

 Thứ 7- CN

Sáng 07g-11g30- Chiều 13g30-17g

Bán thời gian
Điều chỉnh lại 

thời gian

5 Kinh Thụy Thanh Thưa 001840/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản- kế hoạch hóa 

gia đình

Thứ 2- Chủ nhật

Trưa: 11h30-13h; Chiều: 17h-20h
Bán thời gian

Điều chỉnh lại 

thời gian

6 Ngô Giang Vũ 001413/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Sáng: 7h-11h30; Chiều: 13h30- 17h. Từ 

thứ 2- đến CN
Khoa khám Tăng mới

7 Ngô Chí Nguyên 100305/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Sáng: 7h-11h30; Chiều: 13h30- 17h. Từ 

thứ 2- đến CN
Khoa khám Tăng mới

1 Quách Toàn Thắng 000212/BTH-CCHN Khám chữa bệnh nội tổng hợp
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Nội

2 Hà Quốc Hoàn 000462/BHT-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Hình Ảnh

3 Nguyễn Tiến Hùng 000002/BTH-CCHN  Khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Răng Hàm Mặt

4 Võ Thị Phương Linh 4675/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Xét Nghiệm

V. PHÕNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN SÀI GÕN

VI. CÔNG TY TNHH PHÕNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÕN KIM CƢƠNG
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5 Trần Minh Tâm 4229/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Nhi

6 Nguyễn Trung Hà 000174/BTH-CCHN Khám chữa bệnh nội tổng hợp
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa nội

7 Hồ Thị Như Ái 000434/BTH-CCHN Khám chữa bệnh sản phụ khoa
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa sản phụ khoa

8 Nguyễn Văn Tường 000198/BTH-CCHN khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Tai Mũi Họng
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Tai Mũi Họng

9 Hồ Chí Lợi 003735/QNG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Cấp Cứu

10 Lê Trọng Bình 3682/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Xét Nghiệm

11 Nguyễn Thị Thúy Trinh 001212/BTH-CCHN Thực hiện các kỷ thuật điều dưỡng cơ bản
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Răng Hàm Mặt

12 Bùi Thị Mỹ Dung 000386/BTH-CCHN Thực hiện các kỷ thuật điều dưỡng cơ bản
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa nội

13 Đỗ Phú Quốc 4276/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa ngoại

14 Nguyễn Đăng Long 014301/NA-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa
   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa tim mạch

15 Nguyễn Thị Hồng Diễm 3984/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Tai Mũi Họng

16 Nguyễn Thị Ngọc 0003113/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

   Từ: 06 giờ đến 18 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa sản phụ khoa

1 Võ Thị Kiều Ân 002076/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.
   Từ: 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 từ Thứ 2- 

đến Chủ nhật
Khoa Đông Y

VII. PHÕNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN PHÖ
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2 Đặng Duy Hưng
QĐ: 1185/QĐ-SYT

 ngày 29/8/2018

Thực hiện kỹ thuật nọi soi dạ dày, đại tràng 

và nội soi điều trị

Thời gian: Trưa 11h30 - 13h30 ,chiều 

17h00 -  20h30. 

Thứ 7, Chủ nhật: sáng 7h00- 11-30 , 

trưa 11h30- 13h30, chiều 13h30 - 19h00

Khoa CĐHA

1 Phạm Xinh 000654/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Bác sĩ chuyên khoa I-

Phụ trách  phòng 

khám Nội tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian làm việc

2 Đoàn Thị Vân Anh 001948/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT – BYT –BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Nhân viên
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

3 Nguyễn Thị Ái Hoàng 0003703/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT – BYT –BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Nhân viên
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

4 Phan Khắc Nam
1017/QĐ-SYT; 

001052/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp-Chuyên 

khoa Ngoại

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00 

Bác sĩ chuyên khoa I-

Phụ trách  phòng 

khám Ngoại tổng hợp

Điều chỉnh thời 

gian làm việc

5 Đoàn Thị Tuyết Trinh 031154/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT – BYT –BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Nhân viên
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

VIII. PHÕNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN ÂN
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6 Nguyễn Nhật Bảo 000357/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT – BYT –BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00 

Nhân viên
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

7 Nguyễn Thành Lộc 004633/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Bác sĩ phụ trách 

phòng khám Nhi khoa

Điều chỉnh thời 

gian làm việc

8 Lương Thị Loan 008649/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ khoa

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00 

Bác sĩ phụ trách 

phòng khám Sản Phụ 

khoa

Điều chỉnh thời 

gian làm việc

9 Phạm Thị Mỹ Liên 001996/BTH-CCHN Điều dưỡng chuyên ngành Nữ hộ sinh

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Cử nhân Nữ hộ sinh 
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

10 Phan Sĩ Trung 048732/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00 

Bác sĩ phụ trách 

phòng khám Răng 

Hàm Mặt

Điều chỉnh thời 

gian làm việc

11 Trần Thị Nga 0032075/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT – BYT –BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Nhân viên
Điều chỉnh thời 

gian làm việc
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12 Trần Văn Minh 000479/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Bác sĩ chuyên khoa I -

Phụ trách phòng 

Chẩn đoán hình ảnh

Điều chỉnh thời 

gian làm việc

13 Biện Thanh Tùng 006781/ĐNA-CCHN Thực hiện chuyên môn về Chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00 

Nhân viên
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

14 Đào Thị Phương Lan 003490/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Cử nhân Xét nghiệm
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

15 Trịnh Ngọc Liêu 007413/BD-CCHN Thực hiện các kĩ thuật chuyên ngành Xét nghiệm

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00 

Nhân viên
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

16 Phan Thị Ngọc 4154/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT – BYT –BNV ngày 7 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian sáng từ 7h00 đến 21h00 

Thứ 2 đến CN/ tuần nghỉ 01 ngày, ngoài 

giờ hành chính : buổi trưa sau 11h30 

phút đến trước 13h30, buổi chiều từ sau 

17h00 đến 21h00

Phụ trách tiêm chủng
Điều chỉnh thời 

gian làm việc

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

- Lưu: VT, NV.              Đặng Thức Anh Vũ

          KT. GIÁM ĐỐC
           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các thành viên Hội đồng tư vấn;
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